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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ?
A. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.
B. Chia sẻ, phát tán thông tin chưa kiểm chứng.
C. Phân biệt đối xử về tôn giáo, về giới, về chủng tộc, về vùng miền.
D. Tùy tiện chia sẻ đoạn văn, bài thơ của người khác.
Câu 2: Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến sức khoẻ tinh thần của con người như thế nào?
A. Gây ra các vấn đề về cột sống.	B. Suy giảm sự sáng tạo.
C. Thách thức về an ninh dữ liệu.	D. Nguy cơ trầm cảm và lo lắng.
Câu 3: Hành vi nào sau đây vi phạm đến việc bảo đảm an toàn thông tin trên mạng?
A. Truy cập trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến trái pháp luật. 
B. Đăng hình ảnh của người khác mà không có sự đồng ý.
C. Làm phát tán virus máy tính thông qua các liên kết lừa đảo.
D. Quảng cáo vũ khí, buôn bán động vật quý hiếm trên mạng.
Câu 4: Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến xã hội như thế nào?
A. Nguy cơ thất nghiệp tăng.		B. Tạo ra rác thải điện tử.
C. Gây nghiện Internet.			D. Tổn hại thị lực.
Câu 5: Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến sức khoẻ tinh thần của con người như thế nào?
A. Gây ra các vấn đề về cột sống.	B. Suy giảm sự sáng tạo.
C. Thách thức về an ninh dữ liệu.	D. Nguy cơ trầm cảm và lo lắng.
Câu 6:  Phương án nào không nói về tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số tới đời sống con người và xã hội.
A. Quyền riêng tư dễ bị ảnh hưởng.
B. Dữ liệu tài khoản ngân hàng bị đánh cấp.
C. Giao dịch trong thương mại tăng nhanh nhờ ứng dụng ngân hàng số.		
D. Ô nhiễm do rác thải từ những thiết bị công nghệ số lỗi thời.
Câu 7: Hành vi nào sau đây là thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số?
A. Dùng từ ngữ phản cảm khi bình luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.
B. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
C. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
D. Sử dụng dữ liệu của người khác mà không xin phép.
Câu 8: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa?
A. Đăng bài hoặc bình luận gây mẫu thuẫn vùng miền.
B. Chia sẻ thông tin về lớp học ngôn ngữ lập trình.
C. Sử dụng trái phép tài khoản mạng của tổ chức, cá nhân khác.
D. Quảng cáo bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
Câu 9: Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Nguy cơ thất nghiệp tăng.		B. Tạo ra rác thải điện tử.
C. Gây nghiện Internet.			D. Tổn hại thị lực.
Câu 10: Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến quyền riêng tư như thế nào?
A. Gây mất ngủ.
B. Ít giao tiếp.
C. Thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp.
D. Gây nghiện Internet.
Câu 11: Phương án nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của công nghệ số đến đời sống con người?
A. Thông tin cá nhân bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp.
B. Cung cấp các công cụ giáo dục tiên tiến.
C. Thiết bị số nhanh chóng trở nên lỗi thời.
D. Người dân ở các vùng khó khăn ngày càng tụt hậu.
Câu 12: Khi lồng ghép video và âm thanh, điều gì quan trọng nhất? 
A. Chọn âm thanh có độ dài bằng video.
B. Không cần quan tâm đến chất lượng âm thanh.
C. Đảm bảo âm thanh và video đồng bộ.  
D. Sử dụng nhiều hiệu ứng âm thanh.
Câu 13: Khi làm video thì bước đầu tiên cần làm là gì?
A.  Xây dựng kịch bản.			B. Chuẩn bị hình ảnh.
C. Chuẩn bị đoạn văn.			D. Xác định kinh phí.
[bookmark: _Hlk191546519]Câu 14: Tên của phần mềm làm video được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 10, Windows 11 là gì?
A. Video Maker.				B. Video Editor.
C. Video Creator.				D. Video Designer.
Câu 15: Phần mềm Capcut cho phép xuất video với độ phân giải tối đa nào?
A. 8K.		B. 1080.		C. 4K.		D.720p.
Câu 16: Chất lượng video phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Chất lượng hình ảnh. 			B. Định dạng, thông số kĩ thuật.	
C. Cỡ chữ.					D. Thời gian.
Câu 17: Trong phần mềm Capcut, để xuất video hoàn chỉnh, bạn nên chọn tùy chọn nào?
A. View > Zoom.				B. Edit > Copy.
C. File > Import.				D. File > Export.
Câu 18: Khi đặt một clip âm thanh lên video, âm thanh sẽ: 
A. Phát ra độc lập. 				B. Phát ra từ clip video.
C. Tăng âm lượng tự động.		D. Không phát ra âm thanh
Câu 19: Để chèn logo vào video, bạn cần làm gì?
A. Thêm lớp hình ảnh.			B. Thêm lớp video mới.
C. Sử dụng hiệu ứng Effects.		D. Nhập logo vào textbox.
Câu 20: Capcut là phần mềm ứng dụng nào?
A. Phần mềm soạn thảo văn bản.	B. Phần mềm nghe nhạc.
C. Phần mềm đồ họa.			D. Phần mềm làm video.  
II. TỰ LUẬN – THỰC HÀNH
a) Em hãy tạo một đoạn video có thời lượng ít nhất 2 phút giới thiệu về cây thanh long.
b) Em hãy thêm hiệu ứng chuyển động cho các hình ảnh, chèn video, âm thanh và chữ vào video ở câu a.
